TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kế toán – Tài chính  



Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kiểm toán                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: 
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 3 

    (ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM – 3)
Mã học phần: ……………………………

Số tín chỉ: 02 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Hệ thống thông tin kế toán 2
Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Kế toán
Bộ môn quản lý: Kiểm toán
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 
10 tiết 

- Làm bài tập trên lớp:  
5 tiết 

- Thảo luận:                   
7,5 tiết  

- Thực hành, thực tập: 
7,5 tiết

- Tự nghiên cứu:           
60 giờ
2. Mô tả tóm tắt học phần 


Học phần cung cấp cho người học cách sử dụng phần mềm MS Excel trong công tác kế toán trên các phân hệ như: Thu chi, Công nợ, Vật tư hàng hóa, tài sản cố định, Chi phí SX và tính giá thành, Kế toán tổng hợp và lập báo cáo tài chính.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Quy trình tổ chức dữ liệu kế toán trên MS Excel

2. Quy trình tổ chức hệ thống sổ kế toán trên MS Excel.

3. Quy trình tổ chức hệ thống báo cáo kế toán trên MS Excel.

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Quy trình tổ chức dữ liệu kế toán trên MS Excel

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mở tài khoản sử dụng– nhập số dư đầu kỳ.

2. Định khoản trên bảng Sổ kế toán máy
	3

3

	Thái độ

Bảng Danh mục tài khoản và bảng Sổ kế toán máy là hai bảng dữ liệu thô ban đầu làm cơ cho việc lập các sổ sách báo cáo tại doanh nghiệp. Vì vậy, việc nắm vững kỹ thuật lập hai bảng này hết sức quan trọng để người làm kế toán làm được những công việc sau.
	

	Kỹ năng

1. Cách khai báo tài khoản.

2. Vận dụng nguyên tắc nhập số dư đầu kỳ vào để nhập số dư trên bảng tính Excel.

3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên sổ kế toán máy.
	3

3

3


Chủ đề 2: Quy trình tổ chức hệ thống sổ kế toán trên MS Excel.

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Lập các sổ nhật ký theo hình thức kế toán nhật ký chung

2. Lập các sổ kế toán tổng hợp

3. Lập các sổ kế toán chi tiết
	3

3

3

	Thái độ

Sau khi đã lập được bảng danh mục tài khoản và sổ kế toán máy, công việc tiếp theo mà người làm kế toán trên phần mềm  MS excel cần phải làm là sử dụng các hàm để thiết lập các sổ sách gồm: sổ nhật ký thu tiền mặt; chi tiền mặt; nhật ký bán hàng; nhật ký mua hàng; nhật ký chung; sổ quỹ tiền mặt; sổ cái tài khoản; sổ chi tiết tài khoản; các bảng tổng hợp chi tiết.
	

	Kỹ năng

1. Vận dụng sơ đồ luồng dữ liệu của kế toán trên Excel theo hình thức nhật ký chung để lập các sổ sách, báo cáo kế toán.

2. Nắm vững kỹ thuật sử dụng hàm để lập sổ nhật ký.

3. Nắm vững kỹ thuật sử dụng hàm để lập sổ kế toán tổng hợp.

4. Nắm vững kỹ thuật sử dụng hàm để lập sổ kế toán chi tiết.
	3

3

3

3


Chủ đề 3: Quy trình tổ chức hệ thống báo cáo kế toán trên MS Excel.

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Lập bảng cân đối số phát sinh

2. Lập báo cáo tài chính
	3

3

	Thái độ

Báo cáo tài chính là báo cáo không thể thiếu  đối với doanh nghiệp. Sau khi đã lập được các sổ kế toán, người làm cần thiết lập được đầy đủ  các báo cáo: Bảng cân đối tài khoản; Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
	

	Kỹ năng

1. Nắm vững kỹ thuật sử dụng hàm để lập bảng cân đối số phát sinh.

2. Nắm vững kỹ thuật sử dụng hàm để lập lập bảng cân đối kế toán.

3. Nắm vững kỹ thuật sử dụng hàm để lập lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

4. Nắm vững kỹ thuật sử dụng hàm để lập lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

5. Nắm vững kỹ thuật sử dụng hàm để lập lập thuyết minh báo cáo tài chính.
	3

3

3

3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chủ đề 1
	3
	3
	1
	2
	18
	27

	Chủ đề 2
	4
	1
	4
	3,5
	25
	37,5

	Chủ đề 3
	3
	1
	2,5
	2
	17
	25,5

	Tổng
	10
	5
	7,5
	7,5
	60
	90


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	ThS Nguyễn Thành Cường

Ngô Xuân Ban

Bùi Mạnh Cường
	Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 3
	2009
	
	Thư viện

	2
	Vũ Duy Sanh

ThS. Nguyễn Ngọc Dung

 TS. Võ Văn Nhị
	Ứng dụng EXCEL tự động hoá Công tác Kế toán
	2003
	Tài chính
	Thư viện

	3
	T.S. Bùi Văn Dương

PGS Võ Văn Nhị

Ths Đặng Văn Sáng

KS Nguyễn Ngọc Hiến
	Hướng dẫn thực hành sổ kế toán lập BCTC & báo cáo thuế trên Excel
	2006
	Lao Động – Xã Hội
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50



TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
                      

      
                                                     (Ký và ghi họ tên)
